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290 1 10A9 Trần Hoàng An 18/08/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0376871227

291 2 10A9 Ngô Quang Anh 23/09/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0372346873

292 3 10A9 H' Bkrông Bắc 13/03/2006 Nữ Đắk Nông Êđê 0974161185

293 4 10A9 Nông Hoàng Điệp 05/01/2006 Nam Thanh Hóa Tày 0337832991

294 5 10A9 Phan Thị Ngọc Điệp 26/02/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0984212634

295 6 10A9 Nguyễn Văn Đức 18/09/2005 Nam Đắk Nông Kinh 0362845728

296 7 10A9 Nguyễn Thị Hương Giang 01/06/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0986781054

297 8 10A9 Vi Thị Hạ 11/08/2006 Nữ Thanh Hóa Nùng 0386983440

298 9 10A9 Hà Hữu Cao Hoàng 28/09/2006 Nam Đắk Nông Thái 0988676149

299 10 10A9 Nông Việt Hoàng 30/11/2006 Nam Đắk Nông Tày 0948741077

300 11 10A9 Mai Việt Hùng 09/04/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0839955912

301 12 10A9 Phạm Văn Huy 13/09/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0866513027

302 13 10A9 Vũ Nguyễn Phúc Hưng 27/01/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0856510708

303 14 10A9 Hoàng Thị Kiều 24/01/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0357934553

304 15 10A9 Hoàng Thị Lan 12/06/2006 Nữ Nam Định Nùng 0397873650

305 16 10A9 Vũ Phương Linh 08/06/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0988350797

306 17 10A9 Lương Công Lợi 30/08/2005 Nam Đắk Nông Mường 0342379182

307 18 10A9 Đặng Hữu Minh 13/06/2006 Nam Đắk Nông Dao 0327377699

308 19 10A9 Cao Nguyễn Thị Ý Mỹ 06/02/2006 Nữ Nghệ An Kinh 0386977056

309 20 10A9 Trần Thị Thanh Nhàn 16/03/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0332876037

310 21 10A9 Trần Đại Nhân 02/06/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0397432947

311 22 10A9 Bế Thị Yến Nhi 11/11/2006 Nữ Đắk Nông Tày

312 23 10A9 Đặng Đình Nhuận 07/08/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0357866063

313 24 10A9 Lã Mai Phương 29/10/2006 Nữ Đắk Lăk Kinh 0932592667

314 25 10A9 Lê Thị Phượng 27/08/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0973798587

315 26 10A9 Bùi Văn Thắng 06/03/2004 Nam Đắk Nông Kinh 0344570670

316 27 10A9 Nông Ngọc Thắng 24/05/2006 Nam Đắk Nông Nùng 0379963946

317 28 10A9 Lưu Minh Tiến 31/12/2005 Nam Đắk Nông Nùng 0362454962

318 29 10A9 Phan Đức Toàn 29/07/2006 Nam Đắk Nông Tày 0977477628

319 30 10A9 Triệu Thanh Trúc 06/11/2006 Nữ Đắk Nông Nùng 0364531286

320 31 10A9 Phạm Ngọc Tuân 17/12/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0984303244

321 32 10A9 Hoàng Thị Tuyển 05/05/2006 Nữ Đắk Nông Nùng 0354521721

322 33 10A9 Mã Thị Bạch Tuyết 06/06/2005 Nữ Đắk Nông Tày 0344370561

323 34 10A9 Lý Thị Vân 31/12/2006 Nữ Đắk Lăk Nùng 0386074491

324 35 10A9 Đinh Nguyễn Thảo Vi 05/02/2006 Nữ Đắk Nông Kinh 0982479853

325 36 10A9 Trần Quốc Vương 18/01/2006 Nam Đắk Nông Kinh 0947859069
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